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STT Tên công trình Địa điểm  Hình thức 
CT đầu mối  

Năm 
xây 

dựng 

Hoàn 
thành

DT 
tưới DT tiêu

A   Do Cty CTN quản lí         4,749 7,19
1   Hồ Từ Vân I    Bến Cát   Hồ chứa  1981 2001 250   
2   Hồ Từ Vân II   Bến Cát   Hồ chứa  1985 2001    
3  Hồ Cần Nôm   Dầu Tiếng   Hồ chứa  1978 2002 260 655
4  Đập Cua Pari   Bến Cát   Đập  1977 1978 100   
5  HT đê bao An Tây - Phú An   Bến Cát   Đê bao  1996 1998 1,449 1,449
6  HT đê bao Tân An - Chánh Mỹ   Thủ Dầu Một   Đê bao  1993 1995 740 740
7  HT kênh tiêu Bình Hòa   Thuận An   Kênh tiêu  1997 1999 _ 2,127
8  HT kênh tưới Suối Giai   Phú Giáo   Kênh tưới  1978 1993 1,67   
9  Kè Vàm Búng   Thuận An   Kè  2000 2001     

10  Đập Thị Tính   Dầu Tiếng   Đập dâng  1979 1979 280   
11  HT kênh tiêu Sóng Thần - Đồng An   Thuận An   Kênh tiêu  2000   _ 1,787
12  HT kênh tiêu nước rạch Chòm Sao   Thuận An   Kênh tiêu  2003 2003 _ 432

 B   Do huyện thị quản lí         2,764 763
 I   Thị xã Thủ Dầu Một       403

1  Đập Ông Thiềng   Phú Mỹ   Đập dâng  1977 1977 20
2  Cản Ông Thiềng   Định Hoà   Cản dâng  1982 1982 50
3  Cản Bưng Cầu   Định Hoà   Cản dâng  1982 1982 14
4  Cản Suối Giữa    Tương Bình Hiệp   Cản dâng  2002 2002 39
5  Cản Bà Thao   Tương Bình Hiệp   Cản dâng  2000 2000 50
6  Cản Suối Khô (Suối Giữa II)    Định Hoà   Cản dâng  2000 2000 30
7  HT Giếng bơm Phú Mỹ   Phú Mỹ   Giếng bơm  1984 1984 200

 II   Huyện Bến Cát       221
8  Cản Nhà Mát  I   Long Nguyên   Cản dâng  1994 1994 36
9  Cản Nhà Mát II   Long Nguyên   Cản dâng  2001 2002 40

10  Cản Cầu Trệt   Long Nguyên   Cản dâng  1987 1987 30
11  Cản Cầu Định    Tân Định   Cản dâng  1977 1977 15
12  Đập Cây Chay   Mỹ Phước   Đập dâng  1977 1977 20
13  Đập Cây Dương   Thới Hoà   Đập dâng  1987 1987 30
14  Đập Bòng Bong   Tân Định   Đập dâng  1978 1978 15
15  Đập Suối Nhánh    Thới Hoà   Đập dâng  1977 1977 20
16  Đập Suối Máng    Tân Định   Đập dâng  1977 1977 15

 III   Huyện Dĩ An       30 18
17  Đập Cây Trường   Tân Bình   Đập dâng  1983 1983 30   
18  Kênh Tiêu Tân Bình   Tân Bình   Kênh tiêu  1978 1978     18

 IV   Huyện Dầu Tiếng       272 15
19  Trạm bơm Bến Trống    TT Dầu Tiếng   Trạm bơm  1998 1998 39   
20  TB Định Thành (Ba thằng Bư)   Định Thành   Trạm bơm  1994 1994 30   
21  TB Bàu Sen   TT Dầu Tiếng   Trạm bơm  2002 2004 155 15
22  Cản Ông Gần   Long Tân   Cản dâng  2002 2004 48   

 V   Huyện Phú Giáo       15   
1  Cản An Bình   An Bình   Cản dâng  1977 1977 15   

 VI    Huyện Tân Uyên       1,756 150
1  HT Hồ Đá Bàn - Suối Sâu    Lạc An-Th.Tân   Hồ chứa  1984 1986 600   
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25  Đập Ông Hựu   TT Uyên Hưng   Đập dâng  1978 1979 150   
26  Đập Tân Phước Khánh   TT Tân.P.Khánh   Đập dâng  1976 1976 30   
27  Đập Bờ Bể   Thái Hoà   Đập dâng  1976 1976 50   
28  Cản Hố Đá   Thái Hoà   Cản dâng  1981 1981 16   
29  Đập Cua Đinh    Tân Bình   Đập dâng      15   
30  Cống tiêu Bạch Đằng   Bạch Đằng   Cống tiêu  1994 1994 - 150
31  Trạm Bơm Tân Long   Bạch Đằng   Trạm bơm  2003 2003 90   
32  Trạm bơm Bạch Đằng   Bạch Đằng   Trạm bơm  1978 1978 140   
33  Trạm bơm Tân An   Bạch Đằng   Trạm bơm  1991 1992 150   
34  Trạm bơm Tân Mỹ I    Tân Mỹ   Trạm bơm  1993 1994 110  - 
35  Trạm bơm Tân Mỹ II    Tân Mỹ   Trạm bơm  1997 1998 100  - 
36  Trạm bơm Thường Tân I    Thường Tân   Trạm bơm  1995 1996 103  - 
37  Trạm bơm Thường Tân II    Thường Tân   Trạm bơm  1993 1994 150  - 
38  Trạm bơm Bà Cố (Ấp 4)    Lạc An   Trạm bơm  2001 2001 52  - 

 VII   Huyện Thuận An       67 580
39  Cản Suối Cát   Bình Hoà   Cản dâng  1985 1985 25  - 
40  Cản Cây Keo   Bình Hoà   Cản dâng  1978 1978 20  - 
41  Cản Mọi Tiên    Thuận Giao   Cản dâng  1985 1985 22  - 
42  Hệ thống tiêu Phú Hội   Vĩnh Phú   Kênh tiêu  1977 1997          - 580

    Tổng cộng (A+B) ha         7,513 7,953
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